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\ PHARMACEUTICALFORM:CapsuleTHERAPEUTICINDICATIONS.DOSAGEAND
COMPOSITION(percapsule):ADMINISTRATION,CONTRAINDICATIONS,
StandardizedGinkgobilobaextract(EGb761)PRECAUTIONS,ADVERSEEFFECTS:pleasereferto

containing24%ofGinkgoheterosidesand6%thepackageinsert.

ofGinkgolidcsbilohalide-........014gSTORAGE:Tobestoredinadryplace,below30°C§

Heptaminolhydrochloride......300gCOUNTRYOFORIGIN:FRANCE
Troxcrutin„.0.300g

Excipicntq.sforonccapsulc.
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CLIENT:BEAUFOURCOULEURS:DATE:26/03/2009VISA

LGRPRODUIT:GINKORTFORT30GELULESVCLOPERATEUR:SAUVE.M
Ụ|(J9VALIDATION:MICHELOT.P

EMBALIAGES|ÍDỊM:68X31X97N°FORME:2479

CELCODE:60224.01

CODEBARRE:CODEtU:3282183043212ep

VERNIS:ACRYLIQUEVERNISN°:2479-V2

BONPOURACCORD:
NOM/VISA:     

 

  N°MARQUAGEACHAUD:EPREUVEN°1
    CEDOCUMENTAVALEURD'EPREUVEDELECTUREDESTEXTESETDEPOSITIONNEMENTDESCOULEURS.,
LESCOULEURSDUTIRAGESONTREFERENCEESSELONLESCOULEURSPANTONEMENTIONNEESCI-DESSUS,EN
CASDECOULEURSPRIMAIRES,LERENDUDESCOULEURSDOITETREEFFECTUESURUNSUPPORT
CONTRACTUELCOMPLEMENTAIRETECHNIQUEMENTREPRESENTATIF.

https://nhathuocngocanh.com/
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Ginkor FORT. .

Chiết xuất lá (inkgo biloba, Heptaminol va Troxératin

DANG BAO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Vien nang. Hộp 30 viên nang đóng vÏ.

THANH PHAN
Cho mỗi viên nang 0.625 g:
- Hoạt chat:

Chiết xuất lá Ginkgo hiloba được chuẩn hoá và chuẩn độ chứa

24%hétéroxidcsGinkgovà 6%Ginkgolides- bilobalide................................................... . , veceseee ONSB

Hcptaminol chlarhydrat (DCI). 0,300g

Troxérutine { DCT).

- Té defge: Stéarate magnesium, acid silzsic

TINH CHAT DUQC LUC HOC

- EGb 761 (chict xuất Ginkgo biloba chudn hoa):
- lãng trương lực Iĩnh mạch. giam tính thắm mao mạch. tăng sức hẻn thành mao mạch. ngắn can sự thoát hưyết tương vả phủ.

- Tắc dụng trên chuyên húa tẻ bao (ting ho hap tf bao. ting to ATP).

- Ức chế san xuất và bẩy gốc tự do. Chóng lại sự lipo-penovide húa màng tế hảo. Bao vệ sợi collagen.
Heptaminol chlorhydrate: La mot thudc dược dùne trong điều trị cácni loạn tim mạch.

Troxerutine:

~ Có tác dụng chúng oxi hóa:

- Cai thiện chức năng mau mạchbằng cách eiam tính thắm của chúng.

~ Ioxerwtin được dùng trong điều trị các tôn thương mao mạch. suy tỉnh mạch chỉ đưới và bệnh trì.

Tac dyng co co tn tinh mach cua Heptaminol ting lén 20- 30% khi có mặt của EGb vả Troxcruiin.

Với sự hà trự lần nhau khi dùng nhỏi hợp 3 thành phan. Ginkor Fort 14 chat trợ tỉnh mạch vả bào vệ mạch máu. làm tầng trường lực
tình mạch. sứcben mạch mảu giam tính tham cua mao mach va bao vé sai collagen.

Những tác dyng nay kết hợp với tính ức chế tại chỗ chống lại các chat trung gian gay dau (histamine. bradykinin. serotonin). men

tiêu thể và góc tự do (những tác nhin gây viêm và thuái hia sqi collagen).

Ginkor Fort giún cho máu tình mạch trợ vẻ tím nhai để dàng hơn nhờ trong công thức có Hepiaminol chÍochèdrate

TÍNH CHẤTDƯỢC ĐÔNG HỌC
Docáchoat chất chính được phối hợp nên không nghiên cứu dưcđộng học trên người

CHỈ ĐỊNHĐIỀU TRỊ
Điều trị các triệu chứngcó liên quan đến suy tĩnh mạch hạch huyết tn4ng chân, đau.hội chứng cảng chânrưng).

Điềutrịcác dầu hiệu chứcnăngcó liên quan đến cơntrĩ cấp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống
Suytỉnh mạchbạch huyết: 2 viên nangmỗi ngày ( I viên lúcbuổi sáng và I viên vào buổi tối).

Cơntrỉcấp: điềutrịtấn công: 3đến-1viên nang mỗi ngày trong 7 ngà y vàocác bila ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùngcho những trường hợp có liên quan đến Heptaminal: curing gidp, phdi hợp với IMAO (nguy cơtănghuyếtápbộcphát).

THẬNTRỌNG
~Docó Heptaminol néntheo đõi huyết ápkhi bất dâu điềutrị cho nhữngbệnh nhảnbị cao huyếtápnặng.

~ Trong cơntrĩcấp: việc sử dụng thuốc không thay thế được cho các biện pháp điểu trị các bệnh khác ở hậu môn. Điều trì không nên

kéodài. Nếu triệu chứng không giảm nhanh cbóng. nẻn khám lại h$u môn trực ràng và xem xét lạicách điềutrị.

- Suy tĩnh mạch bạch huyết: Thuốc đạt được hiệu quả hoàn toàn khi kết hợp với lối sống lành mạnh.
+ Tránh ánh nắng mi trời, nóng, đứng lâu. dư cân.
+ Đi bộ lâu vả đi tất ép hoặc băng chun đặc biệt làm tăng tuần hoàn tĩnh mạch.

-_ Với các vận động viên:thuốccó chứa heptaminol có thể gây kết quả dương: tính với céc test doping.

Nếucó nghỉ ngỜ. nền tham khảoý kiến củabác sĩ hay dược sĩ.

QUÁ LIỄU
“Trong trường hợp dùng quá liều do vô tình hay cốýnê nchohệnh nhần nhập việnđể thcodõi huyết áp vị

PHỤ NỮCÓ THAI VÀ CHOCON BÚ
Các thực nghiêm trên động vật không cho thầy tác dung gÂv quá:thai. Ở nguấY: do khôngcó nghiền cứu)

nên nguy cơchưa liếtrõ. Tuy nhiền chođến giờ chưa thấy có tác dung cáydi dạng.

Phụ nữchoconbú:dochưa rõthuốccóđượctiết vào sữa hay không nên khôngnên dùng thuốc khi đang

TƯƠNG TÁC THUỐC
Không dùng chung với IMAOđocó nguy cơ cao huyết 4p từng hồi dosự hiện diện của heptaininol

Trong trường hợp nghi ngỜ. nén hỏi ý kiến của Bácsĩđiểutrịhay Dược sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ
Cho đến thời điểm này chua pháthiệnthấytác dung phy.

“ThôngbáochoBác <i hay DượccỉnhữngLácdụng phụ gắn phải khi sửdụng thuốc

BAOQUAN
BAOQUANGNOI KHO RAO, DUGI 30°C.
ĐỀ XA TÂM TAYTRẺ EM.
KHÔNG DÙNGQUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐƯỢC GHI TRÊN HỘP THUỐC.
ĐỌC KỸ HƯỚNGDẪN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DÙNG
MUỐNBIẾTTHÊM THÔNG TIN. XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỈ ĐIÊUTRỊ HAY DƯỢC SĨ
Hạn dùng: 3 nam

Xuất xứ: Pháp

'Tiêu chuẩnsẵn xuất: Nhà sản xuất

lấy phép bán trênthị trường(AMM) Pháp: 330 432.1

  

  

 

Cosadang kgs:

IPSEN PHARMA| 4S. quai Georges Gone. 92100 Boulogne Billancuun |FRANCE
Nhàsản xuất:

BEAUFOUR IPSEN Industrie - ne Ethc Virnon - 28100 Dreux - FRANCE =

tr ee | at
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Ginkor FORT. :

Chit xufft 14 Ginkgo biloba, Heptaminal và Troxérutin

DANG BAO CHE-QUY CACH DONG GOI
Viên nang. Hộp 30 viên nang đóng vỉ.

THÀNH PHẦN
Cho mỗi viên nang 0.625 g:

- Hoạtchất:

Chiết xuất lá Ginkgo biloba duge chuẩn hoá và chuẩn độ chứa

24% hétérosiđes Ginkgo và 6% Ginkgolides - bilobalide 0.014g

Hcptaminol chlorhydrat (DCI).... " 0,300 g

Troxérutine (DCT)......................... .-cccccee 0,300 g

- T4 dude: Stéarate magnesium, acid silisic

TINIT CHAT pees LỰC HỌC

- EGb 761 (chiết xuất Ginkgo biloba chuẩn hóa):

-'Fĩng trương lực (inh mach. giam tinh tham mao mach, lang suc bẻn thành mao mạch. ngẫn cán sự thoáthuyết tương và phù.

- Tác dụng trên chuyển hóa tế bảo( tảng hô hắp tế bào. tăng tạo ATP).

~ Ức chế sản xuất và bẩy gốc tự do. Chống lại sự lipo-peroxide hóa màng tế bào. Bao vé sqi collagen.

Heptaminol chlorhydrate: LA mot thuốc được dùng trong điều trị các rỗi loạn tim mạch.

Troxerutine:

- Cé tac dung ching oxi hóa,
- Cải thiện chức năng mao mạch bằng cách giảm tính thắm của chúng.

- Troxerutin được ding trong điều trị các tổn thương mao mạch, suy tinh mach chỉ dưới và bệnh trĩ.

Tac dung co co tron tinh mach cua Heptaminol tăng lên 20- 30% khi cd mat cua EGb va Troxerutin.

Với sự hỗ trợ lần nhau khi dùng phối hợp 3 thành phần. GinkorFort là chất trợ tỉnh mạch và bảo vệ mạch máu, làm tăng trương lực

tĩnh mạch. sức bền mạch mán. giảm tính thắm của mao mạch và bảo M2 sợi collagen.

Những tác dụng này kết hợp với tính ức chế tại chỗ chồng lại các chất trung gian gay dau (histamine. bradvkinin. serotonin), men

tiêu thể và gốc tự đo (những tác nhân gây viêm và thoái hóa soi collagen),

Ginkor Fort gitip cho mau tĩnh mạch trở về tìm phải để dang hon nhờ trong công thức có Heptaminol chlorhydrate.

TÍNH CHẤT DƯỢC ĐỘNG HỌC
Docác hoạtchất chính được phối hợp nên khôngnghiên cứu được động học trên người.
CHỈ ĐỊNHĐIỀU TRỊ
Điềutị các triệu chứng có liên quan đến suy tĩnh mạch hạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng cẳng chân rung).

Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơntrĩ cấp. \

LIEU LƯỢNGVÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uCOE, ,
Suy tinh mach bach huyét: 2 viên nang mỗi ngày (1 viên lúc buổi sáng và 1 viên vào buổi tối). ⁄⁄

Cơntrĩ cấp: điềutrị tấn công: 3 đến 4 viên nang mỗi ngày trong 7 ngày vào các bữa ăn.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho những trường hợp có liên quan đến Heptaminol: cường giáp, phối hợp với IMAO (nguy cơ tăng huyết áp bộc phát).

THẬN TRỌNG
“ Do có Heptaminol nên theo đõi huyết áp khi bắt đầu điều trị cho những bệnh nhân bị cao huyết áp nặng.

~ Trong cơn trĩ cấp: việc sử dụng thuốc không thay thế được cho các biện pháp điều trị các bệnh khác ở hậu môn. Điều trị không nên

kéo dài. Nếu triệu chứng không giảm nhanh chóng, nên khám lại hậu môn trựctràng và xem xét lại cách điều trị.

- Suy tĩnh mạch bạchhuyết: Thuốc đạt được hiệu quả hoàn toàn khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

+ Tránh ánh nắng mặt trời, nóng, đứng lâu, dư cân.

+ Đi bộ lâu và đi tắt ép hoặc bang chun đặc biệt làm tăng tuần hoàn tinh mach.
-_ Với các vận động viên: thuốc có chứa heptaminol có thể gây kết quả dương tính với các test doping.

Nếu có nghi ngờ, nên thamkhảo ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ.

QUA LIEU
“Trong trường hợp dùng quá liểu do vô tình hay cốý nên cho bệnh nhân nhập viện để thco đõi huyết áp và n

PHỤ NỮCÓ THAIVÀ CHO CONBÚ
Các thực nghiệmtrên động vật khôngchothấy tác dụng gây quái thai. Ở người do không có nghiên cứu trị

nên nguy cơ chưa biết rõ. Tuy nhiên cho đến giờ chưa thấy có tác dụng gầy dị dạng.

Phụ nữcho con bú: do chưa rõ thuốc có được tiết vào sữa hay không nên không nên dùng thuốc khi đang nu

TƯƠNGTÁC THUỐC
Không dùng chung với IMAOdo có nguy cơ cao huyết áp từng hồi do sự hiện diện của heptaminol.

Trong trường hợp nghỉ ngờ, nên hỏi ý kiến của Bácsĩ điều trị hay Dược sĩ.

TÁC DỤNG PHỤ
Cho đến thời điểm này chưa phát hiện thấy tác dụng phụ.
Thông báo cho Bácsĩhay Dược sĩ những tác dụng phụ gập phải khi sửdụng thuốc.

BẢOQUẢN
BẢOQUẢN Ở NƠI KHÔ RÁO, DƯỚI 30°C.
ĐỀ XATẦMTAY TRÈ EM.
KHÔNG DÙNGQUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐƯỢC GHI TRÊN HỘP THUỐC.
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG
MUON BIETTHEM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ĐIÊUTRỊ HAY DƯỢỚSẼ: ⁄
Hạn dùng: 3năm

Xuất xứ: Pháp

Tiêu chuẩn sản xuất: Nhà sân xuất

Giấy phép hán trên thị trường(AMM) Pháp: 330 432.1

Cơsỡ đăngký: s7 PHOCục TRƯỞNG
IPSEN SeeRMA. 65, quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE xố và A,(0l2 ⁄
Nhà sẵn xuất mail z 7 in in Chanh, -

BEAUFOUR IPSEN Industrie- rue Ethe Virton-28100 Dreux-FRANCE
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